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In lần thứ nhất 
HÀ NỘI 2019 


LỜI GIỚI THIỆU 


Liên Xô trong khoảng thời gian thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1952-1991) 
đã thực hiện in rất nhiêu sách bằng tiếng Việt cho Việt Nam. Hiện nay chưa tìm được một 
thống kê chính thức nào liên quan đến vấn đề này. Do đó việc tự tạo ra một danh mục các 
cuốn sách như vậy thiết nghĩ là một dự án thú vị và có thể sẽ cần thiết với nhu (âu của các 
bạn sưu tâm dòng sách này. 


Với mong muốn đó, việc sưu tâm tư liệu hình ảnh đã được thực hiện trong suốt năm 2018, 
chủ yếu dựa vào trang Sách cũ Liên Xô, trang Sachxua.nef và các nguồn internet khác. 


(ng chính vì đặc thù sưu tâm này nên một số hình ảnh chất lượng chưa được tốt, và chưa 
(ở đợc thông tin chỉ tiết về kích thước sách, thông tin nhà xuất bản hay năm xuất bản. 


Một số ít cuốn rất có thể không phải của Liên Xô in, được đánh dấu # sau tên sách để bạn 
đọc có điều kiện sẽ tìm tòi và phản hôi lại, nếu có dịp tái bản sẽ sửa chữa và bổ sung. 


Danh mục này ra đời, hoàn toàn nhờ công sức của của cộng đông mạng, và chắc chắn phải 
tiếp tục nhờ giúp sức của mọi người để có thể ra mắt các phiên bản hoàn thiện hơn. Người 
biên soạn không nghĩ tới việc có được một danh mục đây đủ. mà chỉ mong nó ngày càng 
tiệm cận với thực tế số lượng dòng sách này. 


Xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên của admin của trang Sách cũ Liên Xô đã đóng góp ý 
kiến và bổ sung nhiêu tựa sách hiếm có. 


Người biên soạn. 
Hà Nội - tháng 2/2019 


DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT IN TẠI LIÊN XÔ 


(Sắp theo thứtựABC) 


1944_chiến dịch 
Ba-gra-chi-on 


1944_Ở hướng 
ban-căng 


1943 _trận 
Xta-lin-grat 


700 thành ngữ 
tiếng Nga 


700000 cây số 


1945_Những 1945_trận tấn A.P.Tsekhốp 
người lập chiến công cuối cùng trong vũ trụ Truyện ngắn 
công 


ATDY SƠN. 
Vấ5U%2 


abc kinh tế chính 
trị học của chủ 
nghĩa xã hội 


abc từ điển chính ai đe dọa châu Á 


trị bỏ túi 


abc sách học 
chính trị 


bắc kinh khiêu bắc kinh và hoa bác sĩ Ai-bô-lĩt 


bác hồ kính yêu 
# khích kiều 


VI Lênin 


1 


bàn về tác phẩm Bàn về tác phẩm Bàn về thanh Bàn về thanh 


hai 2ách lược của “_ một bước tiến niên (C.Mác và niên (V.I.Lê-nin) 
đẳng dân chủ xã hai bước lùi của Ph.Ăng-ghen) 
hội trong cách... V.Lê-nin 


Tử hz thuốc bệnh lý nhiễm bệnh nhiễm bí mật quản 
bệnh tr D SANG khuẩn ở bảo thai khuẩn ở trẻ em sự chuyện thần 
nhiễm ky và trẻ sơ sinh trước kia và hiện thoại 

nay 


-Øk 


1945_chiến thắng 
ở Viễn đông 


1945_Chiến. 
thắng vĩ đại 


abc chủ nghĩa 
cộng sản khoa 
học là gì 


Alếchxandrơ bà ngoại 
Puskin - tuyển 


tập văn xuôi 


bài tập toán học 
cao cấp 


bảo dưỡng kỹ bề gải cỏ gải 
thuật và sửa chữa người đàn bà 
ötô 


————n x†-H= 
biên giới Trung biến hóa sinh 
Quốc học thuốc 


| se 
&3 = 


Bò rơm lưng dính Bò rừng 
nhựa 
bức tranh C.Mắc và 
Ph.Ăng-ghen xây 
dưng và phát 


triển lý luân 


^ 


các lực lượng vũ 
trang liên xô _ 
khỏng quản 


các lực lượng vũ 
trang liên xô - 
câu hỏi và giải 
đáp 


các mach điện và các thành phố 
từ anh hùng 


cách dùng nghi cách mang khoa 

thức lời nóitiếng — học-kỹ thuật và 

Nga công cuộc xây 
dựng xã hội ch... 


cách mạng tháng 
mưổi vĩ đại và 
vận mệnh nhân 
dân Á -Phi-Mỹ ... 


cải tổ_bằng cách 
cải tổ công tác 
quản lý kinh tế 


bộ tổng tham 
mưu xö-viết 
trong chiến tranh 


Bốn mùa lịch 
thiên nhiên 


C.U.Tréc-nen-cỏ 
giữ gìn hòa bình 


C.U.Tréc-nen-cô 
những vấn đề 


các lực lượng vũ các lực lượng vũ 


trang liên trang liên 
xô_quân đôi và xö-binh chủng 
đoàn thanh niê... phòng không 


các tổ chức xã 
hội ở Liên Xỏ 


Các văn kiện và 
nghị quyết đại 
hội thứ 26 đẳng 
công sản Liên Xô 


cách mang tháng 
1917 mười mở đầu kỉ 
nguyên mới . 


cách mạng nga 


Cải tổ_công dân 


cam-pu-chia từ 
và xã hội 


thảm họa đến 
hồi sinh 


bột mì vĩnh cửu 


bông hoa bảy 
màu 


các bệnh dạ dày 
tá tràng ở tuổi trẻ 


Các lơ Briu lốp 


các lực trong tự 
nhiên 


Ị 
đi 
Ị 


cách chia đông 
từ tiếng nga2 


Cách mạng 
tháng mười và 
công cuộc cải 
tổ_cuộc cách... 


các lực lượng vũ 
trang liên 
xö-quân đội và 
đoàn thanh niên 


cách chia động 
từ tiếng nga 


Cách mạng 
tháng mười và 
công cuộc cải 
tổ cuộc cách ... 


l 
l 
Ì 


_—— - 
cảnh buồm đỏ 
thắm 


cần bộ giữ trẻ 


Canh giữ hòa cao điểm thứ tư 


bình 


câu chuyện về 
anh là thế 


câu chuyện một ` 
tấm bia 


châu á lựa chọn 
hòa bình 


Chiến tranh đã 
bắt đầu như thế 


chiến thắng dành 
cho ai 


chú bé Mi-sca 


. chú kiến và nhà 
du hành vũ trụ 
chủ nghĩa thực chú xtê-pa 


dân mới bản chất 
Và phương pháp. 


cáo và chuột 
nhắt 


cầu chuyện về 
những người anh 
hùng vỏ danh 


chiếc chìa khóa 
vàng 


chiến tranh thế 
giới thứ hai và 
vận mệnh nhản 
dẫn á phí 


Chủ nghĩa đế 
quốc giai đoạn 
tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản 


Fy 
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Ý 
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chúng em chọn 
nghề 


cáo và thỏ cậu bé kì quặc 


lớp 6B 


Cát nặng 


cầu vồng toán 


cấu tạo ötỏ 


học 
chiến công đầu chiến công chiến sĩ cách 
tiên mạng lỗi lạc 
-những hồi kí về 
Hö Chủ tịch _T¡... 


chính sách đại chó bã-sơ-ka chó sói hát như 
bịp thế nào 


chủ nghĩa khủng chủ nghĩa Lê-nin 
bố Mỹ và vấn đề cải tạo 
nông nghiệp 


chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp 
công nhân Liên 
Xò 


chuyện kể về 


chúng ta là đàn chúng tỏi sẽ chết 
chiếc trống trận 


ống như đã sống 


chuyên kể về chuyện những chuyên phiêu lưu chuyện thường 


cơ học đất 

những anh hùng người xô viết của mít đặc và ngày ở huyện 
š các ban 
cỏ những cậu bề cơ sở của đảng # cơ sở hóa học cơ sở hóa học con bim trắng tai con đường chiến 
thể đấy phân tích_ T2 phân tích-T1 đen đấu của các lực 
ã lượng vũ trang 
liên xô 

con đường dùng con gì mạnh hơn Con mắt và mặt con người của con người trở 
cảm và quang trời _NXB Ngoại thế giới xã hội thành khổng lồ 
vinh của quân Ngữ Matxcova chủ nghĩa 
đôi Xỏ viết 1963 


con nuôi trung con ong-dược sĩ con rồng đang công đoàn trong công đoàn trong công giáo ở Liên 
đoàn có cánh lấy sức chủ nghĩa xã hội hệ thống quản lí Xô 
+. AB: 
phất triển sản xuất xã hội 
chủ nghĩa 
CÔ CHIA tX 

cộng hòa xã hội công nhân liên Cô-xchi-a lùn Crup-xcai-a cru-tôi-a Cuộc đời của 
chủ nghĩa xô xö sống như thế Lê-nin 
viết_Liên bang đấy _tiến bộ 
Nga 
đặc điểm sinh Đagheđan của Đại hội lần thứ27 đại số giải trí đại số tuyến tính — đẳng cộng sản 
học và nắng suất tôi T1-T2 mir 1983 liên xô từ đại hội 
cây trồng tưới - dzkn hệ thê 


nước đến đại hội 


đẳng cộng sản 
liên xỏ từ đại hội 
đến đại hội2 


đẳng trong hệ đẳng và đoàn 
thống chính trị thanh niên cộng 
của xã hội xä hội sản 

chủ nghĩa 


đề tài vĩnh cửu 


Đối thoại-những 
cơn gió đổi mới 


Siấc ngủ giấc 
thôi miễn chiêm 
bao 


đêm trước cha và 
con 


Di sản vĩ đại 


đội viên du kích 
Li-ò-nhi-a 


đối thoại-vùng 
xibiri 


đường dây liên đường lối gây rối 
lạc loạn và chiến 
tranh 


giải trừ quân bị ai 
chống lại 


Giamilia truyện 
núi đồi và thảo 
nguyên 


đời sống trái đất 


k; lR 


đất nhỏ_hồi 


sinh_Đất hoang 


di truyền học đại 
cương 


đối thoại -1917 


khởi nghĩa tháng 


mười 


đường phố người 


đơn vị của các 
đại lượng vật lí 


con út 


giáo dục tư 
tưởng kiên định 


Cả 


đất vỡ hoang 


T1-T2 


di truyền học và 
cơ sở chọn giống 


đối thoại-Di chúc 


lẻ-nin 


đồng chí hồ chí 
minh 


em masa và con 
gấu 


giáo trình giản 
yếu cơ học lý 
thuyết 


đế quốc mỹ 


Dị ứng học đại 
cương 


đối thoại-nhà 
văn và thời đại 


đồng rúp được 
chia như thế đấy 


Ê-rích 
Hỏ-nếch-cơ Từ 
cuộc đời tỏi # 


giáo trình hình 
học họa hình 


giáo trình lý 
thuyết quá trình 
ngẫu nhiên 


gooc-ba-chốp. 
những bài nói và 
viết chọn lọc 


| 


Hãy tự thẳng 
mình 


Học thuyết 
G¡'t3ổ 
thê giỏi 


———. 


học thuyết cải 
tạo thế giới 


hội thoại 
nga-việt 


LV Mi-Chu-Rin 
tuyển tập 


giáo trình vất lý 
đại cương 


9í 
twoơch 
gửi thế kỷ tương 
lai 


hệ thống kinh tế 
của chủ nghĩa xã 
hội 


Học thuyết 
Mao-t ba thế 
giới che đây điều 
qì 


hội thoai 
việt-nga 2 


l-a-cốp 
Xvec-Đlốp 


giáo trình về cơ 
sở di truyền học 


giảo trình vật lý 
lý thuyết 


hanh phúc của hành quản 
dân tộc tỏi 
hình học giải trí hö chí mình 


học thuyết về 
cách mạng x hội 
chủ nghĩa của 
lê-nin 


hội đồng tương 
trợ kinh tế 


hội thoại yhọc 
nga việt 


hội thoại 
việt-nga 


I-li-a Rê-pin I-u,V,An-Đrỏ-Pốp 
những bài nói và 
viết chọn lọc 


gió vĩnh cửu 


hat nước hạt 
vàng 


hồ chí minh2 


Hi kí về 
V.I.Lê-nin khi còn 
thơ ấu và niên 
thiếu 


hướng dẫn 
nghiên cứu bệnh 
vì khuẩn thực vật 


I-U-Ri Ga-Ga-Rin 
Con đường lên 
vũ trụ 


.` sˆ.^ 
giương buồm lên 


hãy gọi điện và 
hãy đến 


ì hóa học đại 
cương 


hội nghị của các 
đẳng cộng sản và 
công nhân 


| 
| 
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1.P.páp-lốp tuyển 
tập 


luri Rưt khêu 
Tuyển tập 


D2218 
xay «er 


I-Van - 
Tuổc-Ghê-Nhép 


kể chuyện về 
lẻ-nin và cách 
mạng tháng 
mười 


Khoa học cho 
mọi người_Con 
đường đi tới 
chiến thắng un... 


i-xa-ắc Lẻ-vi-tan 


kế hoạch hóa dài 
hạn nền kinh tế 


.xš hội chủ nghĩa 


khoa học cho 
mọi người-ảm . 
sinh học lý thú 


kể chuyện mặt 
trắng và tên lửa 


kế hoạch hóa 
nền kinh tế quốc 
dân 


khoa học cho 
mọi người-cỏng 
nghệ sinh học 


khoa học phổ 
thỏng-những 
tính chất không 
bình thường củ... 


kinh nghiệm liên 
xô_Từ lạc hậu 
vươn tới tiến bộ 


kinh nghiệm 

liên-xô Đào tạo 
cán bộ chuyên 
môn ở Liên Xỏ 


khoáng vật học 
giải trí 


kinh nghiệm Liên 
xô_vấn đề công 
ăn việc 

làm _Nov_1985 


kinh nghiệm 
liên-xô Độc 
quyền ngoại 
thương 


không chốn 
nương thân 


Liên 
xỏ_vấn đề giải 
quyết công ăn 
việc làm ở Liên ... 


kinh nghiệm 
liên-xô Đội ngũ 
cán bộ ở liên xô 
đã hình thành ... 


kể chuyện về 


cuộc sống củacá loại hiếm 


kể chuyện về kim 


kể chuyên về kim 
loại 


khoa học cho 
mọi người -công 
nghệ vi sinh vật 


Khoa học cho 
mọi người _tỏi 


tôi 


hay không phải 


khoa học cho 
mọi người -con 
người và các 
hoạt chất sinh... 


khoa học phổ khoa học phổ 
thòng- tàu vũ trụ thông -thức ăn 
trên quỹ đạo tương lai 


Không có trẻ lạ kiến và chim bồ 
con riêng cảu 


kinh nghiệm kinh nghiệm 
liên-xô Các kế liên-xö chính 
hoạch năm năm quyền xò viết đã 
của Liên Xỏ thẳng nạn đói ... 


kinh nghiệm 
liên-xỏ_từ cuốn 
sách vỡ lòng cho 


kinh nghiệm 
liên-xô_chúng tỏi 
đã học cách xây 
dựng kế hoạch 


đến phép tính tí... 


khoa học phổ 
thông _vì rút là 
bạn hay thù 


kinh nghiệm Liên 
xö_hình thức và 
phương pháp 
hợp tác hóa nỏ... 


kinh nghiệm 
liên-xö Con 
đường dẫn tới 
độc lặp kinh tế 


kinh tế và tổ 
chức bảo vệ thực 


vật 


Ì ¬ lị k 


sẽ át tiên 2 Kỹ thuật tiện L.I.Bre-giơ-nép làm việc trên lắp đất điện 
Kỹ thuật tiện y hồi ký # máy kéo 
: E 
Í 
Lẻ-nin - Chủ lê-nin cách mạng lê-nin chủ nghĩa Lê-nin chủ nghĩa lề-nin của em lê-nin đã sống 
ẩ Ty RpHưệc- 
nghĩa duy vắt và vô sản và tên đế quốc giai đế quốc lê-nin vẫn sống 
chủ nghĩa kinh phản bôi Cau-xki đoan tột cùng lê-nin còn sống 
nghiêm phẻ ph... mãi 
Lê-nin Làm gì lê-nin nói về lao lê-nin nói về nền Lê-nin nói về thi Lê-nin nói về vai Lê-nin sự phát 
đông trong chủ dân chủ xã hội đua xã hội chủ trò của các lực triển của chủ 
nghĩa xã hội chủ nghĩa nghĩa lượng vũ trang nghĩa tư bản ở 
trong cách mạng nga 


Lê-nin toàn tập Lê-nin và công Lê-nin về cách Lê-nin Về sự Lê-nin về văn lêningrat giữ 
tác xây dựng lực mang xã hội chủ thống nhất của hóa và cách vững thành đồng 
lượng vũ trang nghĩa tháng phong trào cộng mạng văn hóa 
Liên-xõ mười vĩ đại sản quốc tế 


t9 HA ớt) 

leo thang chiến Lép Tôn xtôi Lép Tônxtôi Lịch sử cách Lịch sử của đoàn 

tranh và lừa bịp Truyện chọn lọc truyện chọn lọc tônxtôi_Truyện mạng xã hội chủ thanh niên cộng. 
thiếu nhi nghĩa sản Lê Nin 

lịch sử liền xô lịch sử phép biện lịch sử phép biện lịch sử thể dục liên kết vì lợi ích Liên Xô - Mỹ gặP 
trên ảnh chứng từ khí chứng Mác-xít thể thao con người gỡ cấp cao 


xuất hiện chủ giai đoạn Lê-nin 


liên xô - viết nam 
tình đoàn kết 
hữu nghỉ và hợp 


Liên Xỏ hiên tại 
và tương 
lai_ nông nghiệp 


Liên xỏ hiện tại 
và tương lai-văn 
hóa - 


Liên xô- Việt nam 
theo các quy luật 
của tình anh em 


Mác Bản thảo 
kinh tế-triết học 
1944 


mắy kéo † 


- 10- 


liên xô 100 câu 
hỏi đáp T2 


Liên Xô _ những 
ưu tiên trong sự 
phát triển kinh tê 


T 


Liên xô hiện tai Liên xô hiện tại 


liên xô 100 câu 
hỏi đáp 


Liên xô hiện tại 


Liên Xô đất nước 
và con người 


Liên xô 100 câu 
hỏi và trả lời 


Liên xô hiện tại Liên xỏ hiện tai 


và tương và tương lai-kế và tương và tương và tương lai-tiềm 
lai-công nghiệp hoạch năm năm lai-Năng lượng lai-nỏng nghiệp lực Xibiri. 
tần thứ 11 nguyên tử 


Liên xô Quá khứ 
hiện tại tương lai 
~giáo dục 


liên xỏ quá khứ 
hiện tại tương lai 
-khoa học 


liễu chẳng buồn liệu pháp tâm lý 


Liên Xô theo 
đường lối hòa 
bình và đổi mới 


loài vật đùa vui 


Liên Xö trên con 
đường cải tổ và 
đổi mới 


liên xô thúc đẩy 
tiến bộ khoa học 
kỹ thuật 


lo-gich lịch sử lối sống xô-viết 


khóc loạn thần kinh hôm nay và ngày 
chức năng ở trẻ mai 
em và thiếu niên 
Mác sự khốn manh hơn cái mánh khóe của mặt trời bị đánh máy gia công 
cùng của triết chết cáo cắp răng và cắt ren 
học 
ị Ỉ 
| & 
máy kéo 2 máy kéo nông máy khoan và máy mài_mir mảy nồng 
nghiệp 


nghiệp 


máy doa_mír 


s Tt< 


MỀ EC lờ tựx: 
MỘY tà) ớn nà». ¿ 


Ị 
| 
& 


Mày tiên _mìir mäy xúc xây. mệnh lệnh phải Mi-kha-in Mikhain : mọi thứ còn ở 
dựng một gầu sống . Ca-li-nin Sölökhốp tuyến phía trước 
vạn năng tập 


một người vĩ đai mức đỏ kiên mực nhèm mười bảy khoảnh Natasa nê-bit- đắc 

và giản dị cường khắc mùa xuân 
(ng 
“— 
® 
z 
. 
> 
g2 

nếp sống xỏ-viết ngành năng nghệ nhân và nghệ thuật sư ngồi nhà 

: lượng và liên kết margarita phạm của người 
xã hội chủ nghĩa tổ chức 


người ban kiến người lính người mẹ người thay thế Người từ bên nguồn gốc loài 
nghi Ca-dắc-xtan chưa tới ngoài người 


nguyén tử hoạt Nguyệt thực nhà trên quảng nhân dân xỏ viết nhịp điệu cuộc những bánh xe 
động như thế trường là cộng đồng lịch sống cỡ khác nhau 
nào : sử mới của loài 

người 


những bí ẩn của những bỏng hoa những cơ sở những công thức những công thức những cỏng thức 
thế giới ví mö anh túc # nghiên cứu xã mắc~xít sinh mắc-xit sinh mắc-xft sinh 
hội học động Cách mạng động Tồn tại động Từ không 


là lịch sử quyết định ýthức — tưởng biến thà... 
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những cuộc những hiểu biết những mẩu những miễn trái những ngồi sao những ngọn cờ 
hiểu lưu cỦa về tập tínhvát , — chuyện về Lẻ-nin chín không tắt trên tháp 
Xê-muy-en Pinh nuôi F 


L. 
những người những người những người những người trả những người trả những nguyên li 
Nga sinh viên sống và những thù tài tình trong thủ tài tình trong của chủ nghĩa 
người chết vùng địch Tập 1 vùng địch Tập 2 công sản khoa 


học 


những nguyên lý những nhà thơ # những thú con những tiên đề Ni-cỏ lai Ö-xtơ niềm vui của nhà 


của kinh tế chính - của sinh học ~rõp-xki ta 
trị học š 


nói khoác nói tiếng nga nông học giải trí nữ du kích La-ra nữ nhỉ thời chiến nước cộng hòa 
thiếu nhỉ ác-tếch 


ở xứ cỏ rậm ông già ong mật phục vụ öng tướng của 
khốt-ta-bit con người tôi 


PHRILINDE 


phảo hiệu đỏ phát triển tínhớ phong trào công Phrun-dê phương án Phương án Nam 


của học sinh phổ nhân quốc tế Mö-rô-dốp Mỹ 
thông 


phương hướng 
chủ yếu phát 
triển kinh tế và xã 
hội Liên xô 


ra đi không trở lại 


sách tra cứu về 
cung cấp điện xí 
nghiệp 


sinh lý hoạt động 
cơ 


sổ tay toản học 
sơ cấp 


sự nghiệp và cả 
cuộc đời 
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phương pháp ˆ quà tặng : quản lí có kế 


quản lí và khai 
học và phương hoạch thắc các hệ 
pháp thống thủy nỏng 


Rì s 


sách giáo khoa Sách hướng dẫn sách tra cứu tóm 
về sẵn sóc bệnh cho y tả trưởng tắt về sinh lí thực 
nhân theo bệnh viện và vật 

chuyên khoa phòng khám 


Ri-hác Dooc-ghẻ 


sảng tạo của 
nhân dân về mặt 
xã hội 


SEV thành 
tựu-vấn đề-triển 
vọng 


šĩ quan tùy tùng 
thứ ba 


xÕ14Y 
NUÔI ĐNG 


li 


sơ lược ngừ pháp 
tiếng Nga 


sổ tay xác định 
khoảng vật ngoài 
trời 


sổ tay hóa học sơ sổ tay nuôi ong 


sợi chỉ mỏng 
manh 


Solokhop 


—t 


sự thật và giả dối 


sửa chữa các bộ 
phận thuộc hệ 
thống cung cấp 


sửa chữa khung 
gầm máy kéo 


sức khỏe nhân 
dân 


quy luật của 
muôn đời 


sách tra cứu tóm 
tắt về vật lý 


sinh lý gia cầm 


số tay thợ điện 
trẻ nỏng nghiệp 


sống mà nhớ lấy 


tại vùng địch hậu 
Rô-vơ-nö1 


{ 
| 
Ị 


tại vùng địch hậu — taivùng địchhậu — tâm líhocliễnxõ 


Rô-Vơ-Nö2 Rơ-Vơ-Nô3 
Ta-Rát thâm canh nuôi thâm canh sản 
Séc-Tren-Cô cả ao hồ xuất lúa 
THàO NGUYEN 
ĐẠI BÁNG 
thảo nguyên đai thể dục thể thao thế hệ những 
bàng trong gia đình người không 
khiếp sơ 


theo lệnh cá 
măng 


Theo con đường 
của lê-nin 


thực tập vi sinh 


Thời thơ ấu gian thực hành nghề 
vật học 


khổ 'nguội 


tiếng gọi vĩnh tiếng nga năm tiếng nga qua 
cửu T1-T2 thứ123 độc thoại 
tạ XCVổiVũ —— tiết kiệm điện tiểu đoàn bốn 


bụ năng trong nông 


nghiệp 


người 


~ (M = 


—= ồ | 


Tâm lý hoc bênh 
nhân 


tảm thần hoc 


thanh niên nói về 
mình 


tháng tám năm 
bốn tư 


thế nào là dở thế 
nào là hay 


theo các quy đạo 
của ga-ga-rin 


theo truyền thép đã tỏi thế thiền văn học 
thống các chính đấy giải trí 
ủy quần đội 


thuyền trưởng 
đơn vi1 


tia sáng xanh 


Tiếng 
7 


neo 


tiếng nga qua 


tiếng nga quyền 
hình vẽ 


4_sách đọc thêm 


tìm hiểu đoàn 
thanh niên cộng 
sản lê-nin 


ti-mua và đồng 


Ti-mua cùng 
đồng đội 1 đội 2 
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Ti-mua và đồng tình bạn chiến 
đội đấu vĩ đại 


tóm lược ngừ 
pháp tiếng nga 


toán học trong 
thí văn 


trân cắp-ca-dơ 


trận Cuốc-xcơ trần đánh 


trên đỏi cánh lạ 


trên đường tới 
chủ nghĩa xã hội 
phát triển 


triết học khoa 
học tự nhiên 
cách mạng khoa 
học-kỹ thuật 


truyền thuyết 
hoa hồng # 


từ điển bách 
khoa nhà hóa 
học trẻ tuổi 


từ điển giả Từ điển kỹ thuật 
thổ nhưỡng tổng hợp 
Nga-Việt 


từ điển kinh tế 
chính trị học 


tính chất giai cấp 
của chính sách 
đối ngoai Liên xö 


tồn tại quyết 
định ý thức 


tranh truyện 


trong chiến hào 
xta-lin gờ-rát 


từ điển các mỏn 
khoa học tự 
nhiên Nga Việt 


từ điển miễn dịch 
học Nga Việt 


từ điển nga-việt 2 


toàn học là đòn 
bẩy của phát 
minh 


toản học trong 
hệ sinh thải 


trải tìm Matxcơa 


trải đất và bầu 
trời 


trật tự và hỗn 
độn trong thế 
giới nguyên tử 


trên bờ sỏng 
hoang vắng 


trường đào tạo truyện ngắn xô 
bộ trưởng viết 


từ điển chính trị từ điển chủ nghĩa 
vắn tắt cộng sản khoa 
học 


từ điển nga-việt 
bỏ túi 
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từ điển nga-việt từ điển tế bào từ điển toán học 
thực hành học mô học phỏi nga-việt 
học Nga việt 


từ điển vắt lý 
nga-việt 


từ điển y học Từ hồng trường tuổi ra đời của tuổi thơmäimäi  tuổitrẻ-sáchhoc tuyển tập các bài 
Nga Việt cho đến sông người công dân cùng ta tiếng nga tập vất lý đai 
Hồng_Matxcova cương 
1975 
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tuyển tập mác tuyển tập Puskin tuyết bỏng v.i.lề-nin nói về V.I.Lê-nin nói về V.I.Lê-nin sự 
ảng-ghen l văn xuôi nhà nước xã hội nhừng nguyên nghiệp đấu tranh 
chủ nghĩa tắc tổ chức đẳng 
vỏ sản 


Khen thân V.I.Lê-nin tiểu sử V.ILê-ninvẽcách  V.Ilênin về giữ V.Ilê-nin và nơi đây bình 

sựnghiệp vấn tắt mạng xã hội chủ gìn sức khỏe của minh yên tĩnh 
nghĩa tháng nhân dân lao _tên anh chưa có 
mười vĩ đại động và về thể.... trong danh sách 


Vải người th« =lÌ . : 
Da _ va-len-tin vặt lý đại chúng - vật lý đại vật lý đại vật lý đại : 
Xê-Rốp electron chúng-các vật chúng-phân tử chúng-photon và 

thể vật lí hạt nhân 


vỆ 410 nội 


xế c«k xrể 


Vaxii Suczin lá ê kỹ thuật bìa vệ sinh xã hội và 
Về giáo dục vẽ kỹ thuật _Ì tổ chức ý tế 


tuyển tập thanh niên cứng 


về tác phẩm cách 
mạng vô sản và 
tên phản bội 
Cau-xky của VỊ... 


Về tác phẩm Lao 
động làm thuê và 
tư bản của C.Mác 


Vì chính quyền 
Xö-viết ˆ 


việt nam đất 
nước của bác hö 


Vla-đi-mia I-lích 
Lê-nin cuộc đời 
'đấu tranh 


vui chơi với 
những con số 


về tác phẩm của 
Ph.Ăng-ghen_ng 
uồn gốc của gia 

đình của chế đ... 


về tác phẩm nội 
chiến ở Pháp của 
C.Mác 


vì sự thống nhất 
tất cả các lực 
lượng chống đế 
quốc 


Việt nam đấu 
tranh vì độc lập 
và xã hội chủ 
nghĩa -Novoxt... 


Vla-đí-mia l-lích 
Lề-nin tiểu sử 


vùng đất 
xan-nhi-cốp 
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Về tác phẩm của 
V:l.Lê-nin Chủ 
nghĩa đế quốc 
giai đoan tọt c... 


về tác phẩm Tiền 
công giả cả và lợi 
nhuận của C.Mác 


về tác phẩm hai 
sách lược của 
đảng dân chủ 


Về tác phẩm của 
V.I.Lê-nin Nhiệm 
vụ của đoàn 
thanh niên 


về tác phẩm Làm 
gi của V.I.Lẻ-nin 


về tác phẩm 

tuyên ngỏn của 
đẳng cộng sản 
của C.Mắc và ... 


Về tác phẩm vai 
trò của lao đồng 
trong quả trình 

vượn biến thàn... 


Về V.I.Lẻ-nin và 
gia định 


Viêm dạ dày-ruột 
do rotavirus 


Ø \lIfd 


ĐAU [RAM 


việt nam đấu 
tranh 


võ sản tất cả các 
nước đoàn kết lại 


xéc-gây 
Ay-den-xtanh 


viễn đỏng liên xỏ Việt nam cuộc 
chiến tranh mười 


ngàn ngày_(Q) 


việt nam đất 
nước con người 


Việt nam Liên xỏ 
30 năm quan hệ 


việt nam liên xỏ 
xa mà gần 


việt nam 


võ tuyến điện Vơ-la-di.mia  Vôlô-dra —— 
ngày nay I-lích Le-nin U-li-a-nốp Hồi ký 
về Lê-nin 
Xéc-gây xibiri Xöng vào giỏng 
Ra-khơ-ma-nhi- bão 


nốp 


Cuốn sách nhỏ này được in tổng số 08 cuốn. Trong đó các 

cuốn đánh số từ 1 đến 4 dành để tặng các bạn bè cẩn tư liệu 

. về dòng sách Liên Xô, các cuốn từ 5 đến 7 dành tặng 3 bạn 

`__ trong minigame Show hình sách Bác sĩAi-bô-ÍÍt và cuốn thứ 
8 để làm tư liệu cho người biên soạn. 

Vì điều kiện không cho phép, nên sách được in khổ nhỏ, rất 

mong bạn đọc thông cảm cho sự bất tiện này. ' 


Người biên soạn 
KIEU CHINH 


Bản số 4 3 : 


<YMÊN xơ 


